
  UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số: 1185/QĐ-SGDĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hưng Yên, ngày 20 tháng 5 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v công nhận các tập thể, cá nhân đoạt giải ở môn thi Điền kinh  

trong các Giải thể thao học sinh phổ thông tỉnh Hưng Yên năm 2022 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN 

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh Hưng 

Yên về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Giáo dục và Đào tạo;   

Căn cứ Quyết định số 907/QĐ-SGDĐT ngày 08/4/2022 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Điều lệ tổ chức các Giải thể thao học sinh phổ thông tỉnh Hưng 

Yên năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 1131/QĐ-SGDĐT ngày 10/5/2022 của Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Ban Tổ chức các Giải thể thao học sinh 

phổ thông năm 2022; 

Căn cứ kết quả của môn thi Điền kinh trong các Giải thể thao học sinh phổ 

thông tỉnh Hưng Yên năm 2022; 

Theo đề nghị của Phó trưởng Ban Tổ chức các Giải thể thao học sinh phổ 

thông năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận, trao Huy chương Vàng, Bạc, Đồng, cấp giấy chứng 

nhận thành tích cho các cá nhân đoạt giải Nhất, Nhì, Ba; tặng Cờ, cho các tập thể 

có thành tích xuất sắc ở môn thi Điền kinh trong các Giải thể thao học sinh phổ 

thông tỉnh Hưng Yên năm 2022. (Có danh sách chi tiết đính kèm) 

Điều 2. Các ông (bà) trong Ban Tổ chức Giải, Chánh Văn phòng Sở, 

Trưởng phòng Chính trị tư tưởng-Giáo dục Chuyên nghiệp, Thủ trưởng các đơn 

vị có liên quan và các tập thể, cá nhân có tên trong danh sách ghi tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc Sở; 

- Như điều 2; 

- Phòng: GDTrH-GDTX, GDMN-GDTH;  

- Lưu VT, CTTT-GDCN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phan Xuân Quyết 

 

 

 

 



DANH SÁCH 
Công nhận các tập thể, cá nhân đoạt giải ở môn thi Điền kinh  

trong các Giải thể thao học sinh phổ thông tỉnh Hưng Yên năm 2022 

(Đính kèm Quyết định số: 1185 /QĐ-SGDĐT ngày 20/5/2022 của Sở GDĐT) 

  

I. Giải cá nhân 

1.  Bậc học Trung học cơ sở 
 

TT Họ và tên Đơn vị 
Nội dung 

thi đấu 

Thành 

tích 

1  Lý Xuân Mạnh  Phòng GD Văn Giang 100 m Nam  HCV 

2 Trần Minh Tiến   Phòng GD Ân Thi 100 m Nam  HCB 

3 Nguyễn Ngọc Khánh  Phòng GD Văn Lâm 100 m Nam  HCĐ 

4 Trương Quốc Việt   Phòng GD Yên Mỹ 100 m Nam  HCĐ 

5 Lê Ngọc Mai  Phòng GD Khoái Châu 100 m Nữ HCV 

6 Trần Thị Huyền  Phòng GD Phù Cừ 100 m Nữ HCB 

7 Nguyễn Thị Huyền  Phòng GD Hưng Yên 100 m Nữ HCĐ 

8 Phạm Thị Hà Vy  Phòng GD Ân Thi 100 m Nữ HCĐ 

9 Lê Ngọc Anh  Phòng GD Văn Giang 200 m Nữ HCV 

10 Lê Thị Cẩm Tú  Phòng GD Phù Cừ 200 m Nữ HCB 

11 Nguyễn Thị Quỳnh Anh  Phòng GD Mỹ Hào 200 m Nữ HCĐ 

12 Nguyễn Trà My  Phòng GD Khoái Châu 200 m Nữ HCĐ 

13 Lê Trung Hiếu Phòng GD Khoái Châu 800 m Nam HCV 

14 Đặng Cao Khánh Toàn  Phòng GD Văn Lâm 800 m Nam HCB 

15 Phạm Hoàng Minh  Phòng GD Văn Giang 800 m Nam HCĐ 

16 Nguyễn Hoàng Thiện Đức  Phòng GD Kim Động 800 m Nam HCĐ 

17 Trần Thị Thanh Huyền  Phòng GD Kim Động Nhẩy xa Nữ HCV 

18 Phạm Thị Huyền Trang  Phòng GD Phù Cừ Nhẩy xa Nữ HCB 

19 Phan Thị Khánh Ly  Phòng GD Khoái Châu Nhẩy xa Nữ HCĐ 

20 Đinh Thị Thu Huyền Phòng GD Yên Mỹ Nhẩy xa Nữ HCĐ 

21 Nguyễn Việt Hoàng  Nguyễn Việt Hoàng  Nhẩy xa Nam HCV 

22 Phạm Xuân Khánh Nguyên  Phòng GD Mỹ Hào Nhẩy xa Nam HCB 

23 Đào Thái Hoàng  Phòng GD Kim Động Nhẩy xa Nam HCĐ 

24 Nguyễn Việt Thành Phòng GD Phù Cừ Nhẩy xa Nam HCĐ 

25 Lê Thị Như  Phòng GD Mỹ Hào Nhẩy cao Nữ HCV 

26 Phạm Thủy Tiên   Phòng GD Văn Giang Nhẩy cao Nữ HCB 

27 Nguyễn Thị Ánh Tuyết  Phòng GD Văn Lâm Nhẩy cao Nữ HCĐ 

28 Lê Kiều Như Điệp  Phòng GD Tiên Lữ Nhẩy cao Nữ HCĐ 

29 Đoàn Tuấn Đạt  Phòng GD Văn Lâm Nhẩy cao Nam HCV 

30 Nguyễn Xuân Giang  Phòng GD Phù Cừ Nhẩy cao Nam HCB 

31 Nguyễn Việt Hoàng Phòng GD Hưng Yên Nhẩy cao Nam HCĐ 

32 Vũ Bình An  Phòng GD Mỹ Hào Nhẩy cao Nam HCĐ 

(Danh sách ấn định có 32 cá nhân (VĐV) bậc học THCS đoạt giải) 

 

 



2. Bậc học Trung học phổ thông 

TT Họ và tên Đơn vị 
Nội dung 

thi đấu 

Thành 

tích 

1 Nguyễn Phương Thảo THPT Văn Giang 100 m Nữ HCV 

2 Lê Phương Ninh THPT Kim Động 100 m Nữ HCB 

3 Đào Thị Phương Thảo THPT Nghĩa Dân 100 m Nữ HCĐ 

4 Nguyễn Hải Yến THPT Nam Phù Cừ 100 m Nữ HCĐ 

5 Trương Văn Thảo  THPT Minh Châu 100 m Nam HCV 

6 Ngô Duy Khánh  THPT Trưng Vương 100 m Nam HCB 

7 Vũ Huy Khánh  THCS-THPT Hoàng H. Thám 100 m Nam HCĐ 

8 Lê Hồng Phong THPT Ân Thi 100 m Nam HCĐ 

9 Nguyễn Thị Thu Hiền  THPT Nguyễn Siêu 800 m Nữ HCV 

10 Nguyễn Thu Hương  THPT Mỹ Hào 800 m Nữ HCB 

11 Nguyễn Thị Ngọc Ánh  THPT Khoái Châu 800 m Nữ HCĐ 

12 Nguyễn Bích Quyên  THPT Văn Giang 800 m Nữ HCĐ 

13 Lê Cao Bảo Long  THPT Ân Thi 1500 m Nam HCV 

14 Tào Văn Quân  THPT Đức Hợp 1500 m Nam HCB 

15 Ngô Nguyễn Tuấn Tú  THPT Nguyễn Siêu 1500 m Nam HCĐ 

16 Bùi Quốc Anh   THPT Văn Lâm 1500 m Nam HCĐ 

17 Lê Trà My  THPT Nguyễn Thiện Thuật Nhẩy cao Nữ HCV 

18 Vũ Thị Oanh  THPT Mỹ Hào Nhẩy cao Nữ HCB 

19 Vương Thị Huyền Trang THPT Khoái Châu Nhẩy cao Nữ HCĐ 

20 Nguyễn Ngọc Ánh  THPT Văn Giang  Nhẩy cao Nữ HCĐ 

21 Lê Quang Duy THPT Nguyễn Siêu Nhẩy cao Nam HCV 

22 Nguyễn Lê Tú  THPT Dương Quảng Hàm Nhẩy cao Nam HCB 

23 Đỗ Trọng Khánh THPT Nam Phù Cừ Nhẩy cao Nam HCĐ 

24 Đỗ Tiến Anh  THPT Trần Hưng Đạo Nhẩy cao Nam HCĐ 

25 Nguyễn Thị Yến Nhi THPT Ân Thi Nhẩy xa Nữ HCV 

26 Lê Trà My THPT Nguyễn Thiện Thuật Nhẩy xa Nữ HCB 

27 Nguyễn Ngọc Ánh THPT Văn Giang Nhẩy xa Nữ HCĐ 

28 Nguyễn Thùy Linh  THPT Yên Mỹ Nhẩy xa Nữ HCĐ 

29 Nguyễn Đức Mạnh THPT Minh Châu Nhẩy xa Nam HCV 

30 Lương Đình Quân THPT Ân Thi Nhẩy xa Nam HCB 

31 Đinh Việt Thăng THPT Trưng Vương Nhẩy xa Nam HCĐ 

32 Nguyễn Ngọc Hiếu THPT Mỹ Hào Nhẩy xa Nam HCĐ 

33 Nguyễn Thị Ngọc Hải  THPT Văn Giang Đẩy tạ Nữ HCV 

34 Nguyễn Như Ý THPT Mỹ Hào Đẩy tạ Nữ HCB 

35 Trần Thị Hà  THPT Phù Cừ Đẩy tạ Nữ HCĐ 

36 Lê Thị Hương Giang THPT Đức Hợp Đẩy tạ Nữ HCĐ 

37 Vũ Quang Huy  THPT Nam Phù Cừ Đẩy tạ Nam HCV 

38 Trần Lê Tuấn Đạt THPT Mỹ Hào Đẩy tạ Nam HCB 

39 Phạm Văn Quyết  THPT Minh Châu Đẩy tạ Nam HCĐ 

40 Bùi Văn Quý  THPT Ân Thi Đẩy tạ Nam HCĐ 

(Danh sách ấn định có 40 cá nhân (VĐV) bậc học THPT đoạt giải) 



II. Giải toàn đoàn 

 1. Bậc Trung học cơ sở 
 

TT Đoạt giải  Đơn vị 

1 Nhất Phòng Giáo dục và Đào tạo Khoái Châu 

2 Nhì Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Lâm 

3 Ba Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Giang 

4 Ba Phòng Giáo dục và Đào tạo Mỹ Hào 

(Danh sách có 4 tập thể Phòng GDĐT đoạt giải) 

 
2. Bậc Trung học phổ thông 

 

TT Đoạt giải  Đơn vị 

1 Nhất Trường Trung học phổ thông Văn Giang 

2 Nhì Trường Trung học phổ thông Ân Thi 

3 Ba Trường Trung học phổ thông Trưng Vương 

4 Ba Trường Trung học phổ thông Mỹ Hào 

(Danh sách có 4 tập thể trường THPT đoạt giải) 
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